Cập nhật danh sách các đơn vị tự đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn Covid-19 theo Quyết định 3088/QĐ-BYT
(Cập nhật đến 15h ngày 26/02/2021)

	STT
	Tên đơn vị
	Đơn vị chấm
	%
	Xếp loại

	1
	Bệnh viện 71 Trung ương - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	2
	Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương - Thanh Hóa
	119
	83
	Bệnh viện an toàn

	3
	Bệnh viện đa khoa ACA - Thanh Hóa
	130
	87
	Bệnh viện an toàn

	4
	Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	5
	Bệnh viện đa khoa Hợp Lực - Thanh Hóa
	138
	92
	Bệnh viện an toàn

	6
	Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	7
	Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	8
	Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
	115
	78
	Bệnh viện an toàn

	9
	Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung - Thanh Hóa
	134
	89
	Bệnh viện an toàn

	10
	Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
	124
	83
	Bệnh viện an toàn

	11
	Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
	131
	87
	Bệnh viện an toàn

	12
	Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	13
	Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	14
	Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	15
	Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh - Thanh Hóa
	124
	84
	Bệnh viện an toàn

	16
	Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân - Thanh Hóa
	119
	79
	Bệnh viện an toàn

	17
	Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống - Thanh Hóa
	122
	81
	Bệnh viện an toàn

	18
	Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
	126
	84
	Bệnh viện an toàn

	19
	Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	20
	Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
	121
	81
	Bệnh viện an toàn

	21
	Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
	123
	82
	Bệnh viện an toàn

	22
	Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	23
	Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	24
	Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	25
	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
	120
	80
	Bệnh viện an toàn

	26
	Bệnh viên đa khoa huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	121
	81
	Bệnh viện an toàn

	27
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định - Thanh Hóa
	129
	88
	Bệnh viện an toàn

	28
	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc - Thanh Hóa
	122
	81
	Bệnh viện an toàn

	29
	Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn - Thanh Hóa
	128
	85
	Bệnh viện an toàn

	30
	Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	31
	Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan - Thanh Hóa
	125
	83
	Bệnh viện an toàn

	32
	Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	33
	Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa
	123
	82
	Bệnh viện an toàn

	34
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Thanh Hóa
	140
	93
	Bệnh viện không an toàn

	35
	Bệnh viện đa khoa thành phố - Thanh Hóa
	126
	84
	Bệnh viện an toàn

	36
	Bệnh viện Da Liễu - Thanh Hóa
	110
	78
	Bệnh viện an toàn

	37
	Bệnh viện Mắt - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	38
	Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	39
	Bệnh viện Mắt Bình Tâm - Thanh Hóa
	115
	81
	Bệnh viện an toàn

	40
	Bệnh viện Nhi - Thanh Hóa
	122
	81
	Bệnh viện an toàn

	41
	Bệnh viện Nội tiết - Thanh Hóa
	129
	88
	Bệnh viện an toàn

	42
	Bệnh viện Phổi - Thanh Hóa
	130
	88
	Bệnh viện an toàn

	43
	Bệnh viện Phụ Sản - Thanh Hóa
	134
	89
	Bệnh viện an toàn

	44
	Bênh viện Phục hồi chức năng - Thanh Hóa
	110
	77
	Bệnh viện an toàn

	45
	Bệnh viện Tâm An - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	46
	Bệnh viện Tâm thần - Thanh Hóa
	115
	78
	Bệnh viện an toàn

	47
	Bệnh viện Trí Đức Thành - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	48
	Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	49
	Bệnh viện Ung bướu tỉnh - Thanh Hóa
	141
	94
	Bệnh viện an toàn

	50
	Bệnh viện Mắt Thanh An - Thanh Hóa
	-
	-
	-

	51
	Bệnh viện Mắt Thanh Tâm
	-
	-
	-

	52
	Bệnh viện Mắt Lam Kinh
	-
	-
	-

	53
	Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Hợp Lực
	-
	-
	-

	54
	Bệnh Viện Đa Khoa Hải Tiến
	-
	-
	-

	55
	Bệnh Viện Đa Khoa Đại An
	136
	96
	Bệnh viện an toàn




